
1 2 3 4 5 6 TBC CN HT <5 HP <5

1 Trần Tuấn Anh 7/10/96 6 7 6 8 6 7 6.65 0 0

2 Phạm Tùng Dương 13/10/1997 6 8 6 9 6 6 6.76 0 0

3 Đỗ Thành Đạt 15/10/1996 9 5 7 9 6 9 7.94 0 0

4 Đào Văn Đạt 5/2/97 6 6 5 7 7 6 6.18 0 0

5 Nguyễn Văn Hải 23/09/1997 6 5 6 8 7 6 6.35 0 0

6 Phạm Minh Hiếu 16/11/1997 5 6 5 8 6 7 6.12 0 0

7 Lê Quốc Hiếu 27/07/1996 7 6 5 9 5 7 6.76 0 0

8 Trần Hoàng Hiệp 5/1/97 6 5 7 6 6 5 5.82 0 0

9 Đào Đức Mạnh 17/10/1997 9 10 9 8 7 9 8.71 0 0

10 Đàm Trung Nghĩa 18/08/1994 7 6 5 7 5 8 6.59 0 0

11 Đỗ Hồng Phong 26/02/1997 8 7 5 9 6 10 7.82 0 0

12 Nguyễn Văn Sang 10/3/97 7 7 6 8 7 8 7.24 0 0

13 Ngô Thọ Sự 1/2/96 6 4 5 8 6 5 5.82 2 1

14 Nguyễn Văn Trung 12/11/97 6 4 5 9 6 9 6.71 2 1

15 Đàm Mạnh Tuấn 10/6/97 6 9 5 7 6 7 6.59 0 0

16 Tống Văn Tuyến 5/1/97 5 5 6 6 6 6 5.59 0 0

17 Nguyễn Đắc Tú 8/3/96 5 6 5 8 6 6 5.94 0 0

STT TC

1 5

2 2

3 2

4 3

5 2

6 3

Ghi chú: Sinh viên phải đăng ký học lại những học phần bị điểm dưới 5

Toán rời rạc

Cơ sở kỹ thuật lập trình

STT Họ tên Ngày sinh
Học kỳ 1

NNLCB của chủ nghĩa Mác-Lênin

Anh CB1

Toán cao cấp 1

Ghi chú

 Học kỳ 1
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